[bookmark: _Toc187062805]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc187062806]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, hàng hóa duy tu, sửa chữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật TTXVN năm 2025.
- Dự án: Mua sắm thường xuyên của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn năm 2025
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong HỒ SƠ YÊU CẦU.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT.
- Tại giai đoạn hoàn thiện hợp đồng hoặc sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thì nhà thầu sẽ đệ trình Chủ đầu tư hàng mẫu của hàng hóa để Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá, làm cơ sở để nhà thầu cung cấp và nghiệm thu gói thầu. Trong trường hợp sau khi kiểm tra, đánh giá mà Chủ đầu tư phát hiện hàng mẫu không đạt theo nội dung do nhà thầu đề xuất tại E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận trong đấu thầu và hợp đồng ký kết với nhà thầu sẽ bị hủy bỏ (nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư và các bên liên quan nếu có xảy ra).
II. Yêu cầu chung: Nhà thầu phải đề xuất hoặc cam kết trong E-HSDT các nội dung đáp ứng yêu cầu sau:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ rang.
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Nhà thầu phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hàng hóa đảm bảo không cài cắm firmware, mã độc hoặc các hình thức thu thập dữ liệu trái phép khác.
- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu có thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, model (hoặc ký mã hiệu nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ (không bắt buộc xuất xứ đối với phần mềm, phụ kiện đi kèm), đặc tính kỹ thuật. Đồng thời phải chỉ rõ tài liệu tham chiếu để chứng minh là tài liệu nào của E-HSDT, mục nào, trang bao nhiêu của tài liệu. 
(Ghi chú: 
(i) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(ii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất).
[bookmark: _GoBack]- Thời gian bảo hành: tối thiểu 01 năm cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm.
- Phương thức bảo hành:
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng.
+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 7 ngày làm việc trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”);
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
- Bàn giao và lắp đặt triển khai thiết bị
+ Địa điểm bàn giao, kiểm tra thiết bị: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn.
+ Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về tổn thất, hư hại đối với các hàng hóa cung cấp theo hợp đồng trong quá trình vận chuyển, lưu kho, giao hàng đến điểm giao hàng cuối cùng và nghiệm thu; mua bảo hiểm trong các quá trình nêu trên (nếu cần thiết).
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Thay thế thiết bị PCCC 
	 
	 
	

	1
	12VDC battery
Ắc quy 12VDC
	cái
	8
	Công nghệ VRLA, loại acid chì kín khí. Tuổi thọ thiết kế 5 năm tại 25°C, 3/5 năm 20°C
- Điện áp: 12V/ 1 bình
- Dung lượng: 9Ah/ 1 bình
- Trọng lượng: 2,5kg (+-4%) / 1 bình
- Dòng điện sạc tối đa (A): 2,7A
- Dòng điện xả tối đa trong 5s: 135A
- Tỷ lệ tự xả (25°C) ≤3%/tháng
Chứng nhận: ISO9001; ISO14001; IS045001; UL; IEC; CQC; TLC
Tuân thủ: EUROBAT, RoHS, WEEE và Reach.
Được sản xuất theo IEC 60896-21 / 22

	2
	ACTUATING DEVICE (1ℓ/0.65kg)
Bộ kích hoạt xả khí 
	cái
	4
	Gồm bình pilot 1 L, van điện từ DY-6A-01, công tắc áp lực; vỏ thép sơn tĩnh điện RAL 3000; nguồn điều khiển 24 VDC; áp lực vận hành 42 bar; có tín hiệu ra NO/NC; kích thước 350 × 250 × 150 mm; tương thích FM-200 & Novec 1230; đạt chuẩn KFI và UL

	3
	Bell, 6"
Chuông báo cháy
	cái
	4
	Điện áp cấp: 24V DC
Dòng điện hoạt động: 20 mA
Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +55°C
Nhiệt độ lưu trữ: -30°C đến +60°C
Độ ẩm tương đối: 95% (ở +40°C, không ngưng tụ)
Kích thước: Đường kính Ø150 mm
Khối lượng: 610 g
Cấp bảo vệ: IP51
Cảnh báo âm thanh: 92 dB/m (A)

	4
	Callpoint in yellow enclosure 
Nút nhấn kích hoạt xả khí
	cái
	4
	Điện áp hoạt động: 10 – 30V DC
Dòng điện ở trạng thái chờ / báo động: 0A / tối đa 60 mA
Cấp bảo vệ IP: IP22D
Màu sắc: Vàng
Khối lượng: 140 g
Kích thước: 87 x 91 x 58 mm
Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +55°C
Nhiệt độ lưu trữ: -30°C đến +60°C
Độ ẩm tương đối: 0–95%

	5
	CHECK VALVE 8A 
Van 1 chiều 8A
	cái
	4
	Vật liệu thép mạ niken; áp lực làm việc 50 bar; áp thử 75 bar; kết nối ren PT ½” – PT ¾”; tương thích FM-200 và Novec 1230.

	6
	Conventional Callpoint in yellow enclosure
Nút nhấn tạm dừng xả khí
	cái
	4
	Điện áp hoạt động: 10 – 30V DC
Dòng điện ở trạng thái chờ / báo động: 0A / tối đa 60 mA
Cấp bảo vệ IP: IP22D
Màu sắc: Xanh dương
Khối lượng: 140 g
Kích thước: 87 x 91 x 58 mm
Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +55°C
Nhiệt độ lưu trữ: -30°C đến +60°C
Độ ẩm tương đối: 0–95%

	7
	Conventional red wall sounder/beacon
Audible/Visual sounder Red 
Còi, đèn báo cháy
	cái
	4
	Điện áp cấp: 21–28V DC
Dòng điện báo động (tối đa): 43 mA
Công suất tiêu thụ (tối đa): 1,20 W
Mức âm thanh tại 1m (âm số 20): Âm lượng cao: 100 dB(A); Âm lượng thấp: 90 dB(A)
Số lượng âm báo: 32
Chiều rộng và chiều dài vùng phủ: 8 m hoặc 7 m
Thể tích vùng phủ: 153,6 m³ hoặc 117,6 m³
Tần số nháy đèn: 1 Hz – 0,5 Hz
Màu đèn LED: Trắng
Vật liệu cấu tạo: PC + ABS
Kích thước (mm): =< 122 x 122 x 101,5 mm
Khối lượng: =< 220 g
Kiểu lắp đặt: Gắn tường (Loại A)
Màu thân thiết bị: Đỏ
Cấp bảo vệ: IP21C
Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +55°C
Nhiệt độ lưu trữ: -30°C đến +60°C
Độ ẩm tương đối: 95% (ở +40°C, không ngưng tụ)

	8
	Cuộn vòi chữa cháy D50 dài 20m
	cái
	4
	DN50-20M

	9
	Cylinder Strap Type  140Ltr, 180Ltr.
Đai giữ bình khí loại  140Ltr, 180Ltr (Mỗi bình cần 02 chiếc).
	cái
	14
	Đáp ứng cho bình khí 140L, 180L

	10
	Discharge Lamp
Đèn cảnh báo. CẤM VÀO
	cái
	4
	- Thông tin hiển thị: Chữ và kí hiệu hình
- Điện áp hoạt động: 24VDC
- Dòng điện chờ: 10mA
- Dòng điện hoạt động: 100mA
- Tần số nháy: 1Hz ±10%
- Nhiệt độ môi trường: 0°C~+55°C
- Độ ẩm: ≤ 95%, không ngưng tụ
- Chất liệu, màu sắc: Vỏ kim loại, sơn tĩnh điện màu trắng

	11
	Discharge Lamp
Đèn cảnh báo. DI TẢN KHẨN CẤP
	cái
	4
	- Thông tin hiển thị: Chữ và kí hiệu hình
- Điện áp hoạt động: 24VDC
- Dòng điện chờ: 10mA
- Dòng điện hoạt động: 100mA
- Tần số nháy: 1Hz ±10%
- Nhiệt độ môi trường: 0°C~+55°C
- Độ ẩm: ≤ 95%, không ngưng tụ
- Chất liệu, màu sắc: Vỏ kim loại, sơn tĩnh điện màu trắng

	12
	Discharge Nozzle 360o (32A)
Đầu phun xả khí loại 360o 32A, kèm miếng khoan giảm áp.
	cái
	22
	Vật liệu đồng đúc mạ niken; áp lực xả khí ≥ 5 bar; 16 lỗ phun 2 tầng; diện tích bao phủ tối đa 201.64 m² (với chiều cao ≤ 5 m); tương thích hệ IG-100 (N₂) với áp xả ≥ 23.5 bar & cao ≤ 6 m; kích thước A = 52 mm, B = 57 mm, C = 65 mm, D = 9.3 mm

	13
	FLEXIBLE HOSE (50A)
Ống cao áp cứng 50A, kèm van 1 chiều và khớp nối (Dùng cho bình140L, 180L, 220L và 230L).
	cái
	7
	Vật liệu thép chịu áp 34CrMo4; áp lực làm việc 42 – 50 bar; chiều dài tùy theo bình 140–230 L; đầu nối ren với khớp nối đồng mạ niken; dùng truyền khí cao áp từ bình FM-200 đến ống chính; kèm gioăng PTFE chịu nhiệt ≥ 150 °C; tiêu chuẩn kiểm định ISO 9809-1

	14
	Heat detector 
Đầu báo nhiệt thường kèm đế
	cái
	22
	Điện áp cấp: 10V – 30V DC
Nguồn phát hiện: Cặp cảm biến nhiệt kép (Dual thermistor)
Dòng điện chờ (tối đa): 80 μA
Dòng điện báo động (tối đa): 40 mA
Ngõ ra đèn báo từ xa (tối đa): 45 mA
Đèn báo từ xa tương thích: MG-4000
Đèn báo báo động: 2 đèn LED màu đỏ
Dải nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +50°C
Dải nhiệt độ lưu trữ: -30°C đến +60°C
Độ ẩm tối đa: 95% (ở 40°C, không ngưng tụ)
Kích thước (bao gồm đế): Đường kính Ø106 mm, cao 51 mm
Khối lượng (bao gồm đế): 135 g
Đế tương thích: ML-0140
Cáp sử dụng: 1x2x0,8+0,8JH(st)H / 1x2x1,5+1,5JH(st)H
Cấp độ đầu báo nhiệt: A1S

	15
	HFC-227ea CYLINDER (140L/105kg)
Bình chữa cháy thép đúc loại 140L, áp lực làm việc 42bar. Mỗi bình được nạp 105kg khí HFC-227ea, bao gồm van đầu bình (Khí HFC-227ea đạt chứng nhận UL và FM).
	Bình
	4
	Dải nạp FM-200 / HFC-227ea: 56kg – 155kg (123lbs - 341.7lbs)
Chiều cao: 1690mm (±20mm)
Đườ ng kı́nh: 357mm ±1%
Thể tích bên trong: 140L
Áp suất nạp: 42 bar / 50 bar
Trọng lượng bình rỗng: 144kg (±5%)
Vật liệu của bı̀nh: Thép 34CrMo4
Màu sơn bình: Sơn tı̃nh điện màu đỏ RAL3000
Áp suất nạp tối đa của bı̀nh: 200 bar
Áp suất thử nghiệm vỏ bình: 300 bar
Áp suất thử nổ vỏ bı̀nh tối thiểu: 480 bar
Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bı̀nh: ISO 9809-1, TPED, PI
Áp suất nạp tối đa van đầu bình: 147bar (2132 psi)
Áp suất thử nghiệm van đầu bı̀nh: 245 bar (3553 psi)
Vật liệu chế tạo van đầu bı̀nh: Đồng mạ niken
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0°C đến 54°C

	16
	HFC-227ea CYLINDER (140L/84kg)
Bình chữa cháy thép đúc loại 140L, áp lực làm việc 42bar. Mỗi bình được nạp 105kg khí HFC-227ea, bao gồm van đầu bình (Khí HFC-227ea đạt chứng nhận UL và FM).
	Bình
	1
	Dải nạp FM-200 / HFC-227ea: 56kg – 155kg (123lbs - 341.7lbs)
Chiều cao: 1690mm (±20mm)
Đườ ng kı́nh: 357mm ±1%
Thể tích bên trong: 140L
Áp suất nạp: 42 bar / 50 bar
Trọng lượng bình rỗng: 144kg (±5%)
Vật liệu của bı̀nh: Thép 34CrMo4
Màu sơn bình: Sơn tı̃nh điện màu đỏ RAL3000
Áp suất nạp tối đa của bı̀nh: 200 bar
Áp suất thử nghiệm vỏ bình: 300 bar
Áp suất thử nổ vỏ bı̀nh tối thiểu: 480 bar
Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bı̀nh: ISO 9809-1, TPED, PI
Áp suất nạp tối đa van đầu bình: 147bar (2132 psi)
Áp suất thử nghiệm van đầu bı̀nh: 245 bar (3553 psi)
Vật liệu chế tạo van đầu bı̀nh: Đồng mạ niken
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0°C đến 54°C

	17
	HFC-227ea CYLINDER (180L/160kg)
Bình chữa cháy thép đúc loại 180L, áp lực làm việc 42bar. Mỗi bình được nạp 160kg khí HFC-227ea, bao gồm van đầu bình (Khí HFC-227ea đạt chứng nhận UL và FM).
	Bình
	2
	Dải nạp FM-200 / HFC-227ea: 72kg – 199kg (159lbs - 438.7lbs)
Chiều cao: 1750mm (±20mm)
Đườ ng kı́nh: 406mm ±1%
Thể tích bên trong: 180L
Áp suất nạp: 42 bar / 50 bar
Trọng lượng bình rỗng: 175kg (±5%)
Vật liệu của bı̀nh: Thép 34CrMo4
Màu sơn bình: Sơn tı̃nh điện màu đỏ RAL3000
Áp suất nạp tối đa của bı̀nh: 200 bar
Áp suất thử nghiệm vỏ bình: 300 bar
Áp suất thử nổ vỏ bı̀nh tối thiểu: 480 bar
Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ bı̀nh: ISO 9809-1, TPED, PI
Áp suất nạp tối đa van đầu bình: 147bar (2132 psi)
Áp suất thử nghiệm van đầu bı̀nh: 245 bar (3553 psi)
Vật liệu chế tạo van đầu bı̀nh: Đồng mạ niken
Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0°C đến 54°C

	18
	Khớp nối đầu vòi D50
	cái
	84
	DN50

	19
	Khớp nối ren trong D50 kết nối van góc
	cái
	42
	DN50

	20
	Lăng chữa cháy D50
	cái
	42
	DN50/13

	21
	NEEDLE VALVE 
Van kích hoạt bằng khí và bằng tay (Dùng cho bình 140L, 180L, 220L và 230L).
	cái
	7
	- Vật liệu thân van: Đồng
- Cây kim: Thép không gỉ
- Áp suất kích hoạt: 6 bar
- Kết nối ống đồng : Ống D6
- Áp lực làm việc: 1Mpa

	22
	Optical smoke detector
Đầu báo khói thường
	cái
	22
	Điện áp cấp: 10V – 30V DC
Nguồn phát hiện: Buồng quang học (Optical chamber)
Dòng điện chờ (tối đa): 95 μA
Dòng điện báo động (tối đa): 40 mA
Ngõ ra đèn báo từ xa (tối đa): 45 mA
Đèn báo từ xa tương thích: MG-4000
Đèn báo báo động: 2 đèn LED màu đỏ
Dải nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +50°C
Dải nhiệt độ lưu trữ: -30°C đến +60°C
Độ ẩm tối đa: 95% (ở +40°C, không ngưng tụ)
Kích thước (bao gồm đế): Đường kính Ø106 mm, cao 51 mm
Khối lượng (bao gồm đế): 140 g
Đế tương thích: ML-0140

	23
	PRESSURE GAUGE 42BAR
Đồng hồ áp lực 42bar, kèm tiếp điểm giám sát
	cái
	7
	- Tiêu chuẩn: EN 837-1
- Kích thước danh định: 36mm 
- Cấp chính xác: 2.5 
- Dải đo: 0…100 bar
- Nhiệt độ môi trường: -20 … +60 °C
- Thành phần áp lực: Hợp kim đồng
- Cấp độ bảo vệ: IP41 theo EN 60529 / lEC 529
- Điện áp sử dụng: DC / AC 4.5 ... 24 V
- Dòng điện danh đinh: 5 ... 100 mA
- Công suất tiếp điểm: tối đa 2.4W
- Tiếp điểm: Thường hở (NO), đóng khi có áp lực

	24
	RELIEF VALVE 8A 
Van giảm áp 8A
	cái
	4
	- Vật liệu: Đồng C3604 (mạ niken)
- Kích cỡ: 6A (Đường kính ngoài 8A) (1/4”)
- Áp lực thử nghiệm: 100 bar
- Áp suất hoạt động: 0,2 bar – 0.6 bar

	25
	SAFETY VALVE 20A 
Van an toàn 20A
	cái
	4
	- Vật liệu thân: Đồng C3604
- Kích cỡ: DN20 (3/4”)
- Áp suất hoạt động: 80 bar

	26
	Sigma XT Extinguishant Control Panel
(SmartLine Control panel)
Trung tâm điều khiển xả khí loại 4 kênh 1 vùng
	cái
	4
	Nguồn điện: 230V AC, 50Hz
Số vùng (Zone): 4 vùng, có giám sát
Điện áp ngõ ra vùng: 24V DC; Điện trở cuối tuyến (EOL): 6K8
Giữ (Hold input): Giám sát / kích hoạt bằng điện trở 470Ω
Công tắc dòng chảy (Flow switch): Giám sát / kích hoạt bằng điện trở 470Ω
Kích hoạt bằng tay (Manual release): Giám sát / kích hoạt bằng điện trở 470Ω
Áp suất thấp (Low pressure): Giám sát / kích hoạt bằng điện trở 470Ω
Tín hiệu chế độ (Mode signal): Giám sát / kích hoạt bằng điện trở 470Ω
Ngõ ra kích hoạt hệ chữa cháy: Giám sát / 24V DC – Dòng tối đa 1A (2A trong 2 giây)
Còi báo cấp 2 (Extinguishing sounder): Giám sát / 24V DC – 250mA
Ngõ ra “Gas released” (Khí đã phun): Giám sát / 24V DC – 250mA
Kích thước: =< 300 x 400 x 100 mm
Màu sắc: Xám (RAL 7015), mặt trước màu trắng
Nhiệt độ hoạt động: -5°C đến +40°C; Độ ẩm hoạt động: 0–93% (không ngưng tụ)

	II
	Thay thế, bổ sung các hệ thống hút ẩm
	 
	 
	 

	27
	Bộ nguồn 24V/50w
	Cái
	4
	* Nguồn điện vào
Dải điện áp: 85 ~ 264VAC; 120 ~ 373VDC
Tần số: 47 ~ 63Hz
* Nguồn điện ra
Điện áp DC: 24V
Dòng định mức: 2.2A
Dải dòng điện: 0 ~ 2.2A
Công suất định mức: 52.8W
Dải điều chỉnh điện áp: 21.6 ~ 28.8V

	28
	Cảm biến nhiệt độ độ ẩm
	Cái
	13
	Dải làm việc -40~85°C/ 0.0 ~ 100 %RH
Kiểu kết nối truyền thông RS485

	29
	Dây cáp điều khiển chống nhiễu 4x0,75 mm2
	Mét
	450
	Kích thước: 4x0,75 mm2

	30
	Màn hiển thị 7 inch
	Cái
	4
	Màn hình hiển thị: 7" TFT LCD, 65.536 màu
Độ phân giải (Pixels): 800 × 480 (WVGA)
Độ sáng màn hình: 400 cd/m²
Tuổi thọ đèn nền: 20.000 giờ (LED backlight)
Vùng hiển thị: 154.08 × 85.92 mm
Bộ xử lý (CPU): ARM Cortex-A8, xung nhịp 800 MHz
Bộ nhớ Flash/RAM: Flash 256 MB / RAM 256 MB
Màn cảm ứng: Điện trở 4 dây, >10.000.000 lần nhấn
Cổng truyền thông (COM): COM1: RS-232/RS-485 (HW Flow Control); COM2: RS-422/RS-485
Cổng USB: 1 USB Host v2.0 + 1 USB Slave v2.0
Nguồn hoạt động: DC 24 V ± 15 %
Công suất tiêu thụ tối đa: 8.6 W
Cấp bảo vệ mặt trước: IP65 / NEMA4 / UL Type 4X (dùng trong nhà)
Nhiệt độ làm việc: 0 °C ~ 50 °C
Kích thước (W×H×D): 215 × 161 × 35.5 mm
Kích thước lắp đặt (W×H): 196 × 142.9 mm
Trọng lượng: =< 700 g

	31
	Máy hút ẩm công nghiệp
	Cái
	5
	Công suất hút ẩm: 90 lít/ngày (30℃ 80%RH)
Sử dụng nguồn điện: 220V - 50Hz 1 Pha
Công suất định mức: 1130 W
Lưu lượng gió: 750 m³/h
Phạm vi hoạt động: 90-120 m2
Bình chứa: 8 lít
Độ ồn: ≤ 54dB (A)
Môi trường làm việc: 5-38℃; 10% - 90% RH
Kích thước sản phẩm: =< 413 x 405 x 776 mm
Trọng lượng sản phẩm: =< 40 Kg

	32
	Module phần mềm chính quản lý hút ẩm
	Cái
	1
	- Đồ họa toàn bộ khu vực cần giám sát, hiển thị các giá trị nhiệt độ, độ ẩm
- Ghi nhật ký, vẽ đồ thị, in báo cáo theo giờ, ngày, tuần, tháng... từng điểm đo riêng biệt và toàn bộ các điểm đo, xuất file pdf, Excell. Kết nối máy in.
- Cảnh báo mức cao về nhiệt độ, độ ẩm qua flash trên màn hình. 

	33
	Module phần mềm cảnh báo email
	Cái
	1
	- Gửi Email cảnh báo khi hệ thống nhiệt độ và độ ẩm cao hơn ngưỡng đặt.

	34
	Module phần mềm cảnh báo SMS
	Cái
	1
	- Gửi tin nhắn SMS cảnh báo khi hệ thống nhiệt độ và độ ẩm cao hơn ngưỡng đặt.

	35
	Module phần mềm kết nối ứng dụng điện thoại thông minh
	Cái
	1
	- Xem online hệ thống và cảnh báo trên điện thoại thông minh khi hệ thống nhiệt độ và độ ẩm cao hơn ngưỡng đặt.

	36
	Tủ điện, vật tư thi công lắp đặt: dây điện, ống thoát nước
	Bộ
	5
	Đáp ứng cho hệ thống thiết bị

	III
	Bảo dưỡng các máy phát điện
	 
	 
	 

	37
	Lọc dầu nhiên liệu FS100
	cái
	4
	Lọc dầu nhiên liệu FS100

	38
	Lọc nhớt LF670
	cái
	6
	Lọc nhớt LF670

	39
	Lọc tách nước WF2075
	Cái
	4
	Lọc tách nước WF2075

	40
	Lọc nhớt bypass LF777
	cái
	2
	Lọc nhớt bypass LF777

	41
	Lọc gió AH1100
	Cái
	4
	Lọc gió AH1100

	42
	Rơ le phụ đề
	cái
	2
	Rơ le phụ đề

	43
	Acquy 12V-200AH
	Bình
	16
	Công nghệ VRLA, loại acid chì kín khí. Tuổi thọ
thiết kế 10 năm tại 25°C, 10/12 năm 20°C
- Điện áp: 12V/ 1 bình
- Dung lượng: 200Ah/ 1 bình
- Trọng lượng: 59.50kg / 1 bình
- Dòng điện sạc tối đa (A): 60A
- Dòng điện xả tối đa trong 5s: 1400A
- Tỷ lệ tự xả (25°C) ≤3%/tháng
Chứng nhận: ISO9001; ISO14001; IS045001; UL;
IEC; CQC; TLC
Tuân thủ: EUROBAT, RoHS, WEEE và Reach.
Được sản xuất theo IEC 60896-21 / 22

	44
	Acquy 12V-45AH
	Bình
	        1 
	Công nghệ VRLA, loại acid chì kín khí. Tuổi thọ
thiết kế 10 năm tại 25°C, 10/12 năm 20°C
- Điện áp: 12V/ 1 bình
- Dung lượng: 45Ah/ 1 bình
- Trọng lượng: 13,8kg (+-3%) / 1 bình
- Dòng điện sạc tối đa (A): 13,5A
- Dòng điện xả tối đa trong 5s: 400A
- Tỷ lệ tự xả (25°C) ≤3%/tháng
Chứng nhận: ISO9001; ISO14001; IS045001; UL; IEC; CQC; TLC
Tuân thủ: EUROBAT, RoHS, WEEE và Reach.
Được sản xuất theo IEC 60896-21 / 22

	45
	Dầu bôi trơn API CH4 15W - 40
	lít
	597
	Dầu bôi trơn API CH4 15W - 40

	46
	[bookmark: _Hlk214091299]Nước giải nhiệt DCA65L
	hộp
	43
	Nước giải nhiệt DCA65L

	47
	Nước tinh khiết Thùng 18 lít
	thùng
	47
	Nước tinh khiết Thùng 18 lít

	48
	Bộ điều khiển DSE7320MKII
	Bộ
	2
	Bộ điều khiển DSE7320MKII

	49
	Lọc dầu nhiên liệu P553004
	cái
	6
	Lọc dầu nhiên liệu P553004

	50
	Lọc nhớt tinh P554004
	cái
	6
	Lọc nhớt tinh P554004

	51
	Lọc nhớt thô P550425
	Cái
	3
	Lọc nhớt thô P550425

	52
	Lọc nước WF 2096
	cái
	6
	Lọc nước WF 2096

	53
	Lọc gió P500207
	Cái
	4
	Lọc gió P500207

	54
	Lọc gió X770088
	Cái
	2
	Lọc gió X770088

	55
	Lọc dầu nhiên liệu FF185
	cái
	6
	Lọc dầu nhiên liệu FF185

	56
	Lọc nhớt tinh LF670
	cái
	6
	Lọc nhớt tinh LF670

	57
	Lọc nhớt thô LF777
	Cái
	3
	Lọc nhớt thô LF777

	58
	Lọc gió nỉ
	Cái
	6
	Lọc gió nỉ

	59
	Lọc dầu nhiên liệu P550127
	cái
	1
	Lọc dầu nhiên liệu P550127

	60
	Lọc nhiên liệu P550390
	cái
	1
	Lọc nhiên liệu P550390

	61
	Lọc nhớt P550162
	cái
	1
	Lọc nhớt P550162

	62
	Lọc gió P821575
	Cái
	2
	Lọc gió P821575

	VII
	Thay thế Ắc quy cho UPS 
	 
	 
	 

	63
	Acquy 12V-100AH
	bình
	80
	Công nghệ VRLA, loại acid chì kín khí. Tuổi thọ
thiết kế 10 năm tại 25°C, 10/12 năm 20°C
- Điện áp: 12V/ 1 bình
- Dung lượng: 100Ah/ 1 bình
- Trọng lượng: 29,5kg / 1 bình
- Dòng điện sạc tối đa (A): 30A
- Dòng điện xả tối đa trong 5s: 800A
- Tỷ lệ tự xả (25°C) ≤3%/tháng
Chứng nhận: ISO9001; ISO14001; IS045001; UL;
IEC; CQC; TLC
Tuân thủ: EUROBAT, RoHS, WEEE và Reach.
Được sản xuất theo IEC 60896-21 / 22



Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa, thiết bị đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
- Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải trình bày kế hoạch đào tạo cụ thể, trình tự hướng dẫn sử dụng/vận hành phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện gói thầu.  Đồng thời nhà thầu phải cam kết kết thúc quá trình đào tạo thì cán bộ được đào tạo sẽ sử dụng thành thạo toàn bộ hàng hóa của gói thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết 
 

